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Tuần Đọc viết Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt  

 

Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Tuần lễ Quốc tế 

Học sinh sẽ tham gia các hoạt động về lịch sử, địa lý, và tín ngưỡng văn hóa của một quốc gia được chọn.  

2 Văn bản thuyết phục 

Đọc và khám phá các đặc 

điểm của văn bản thuyết 

phục. Chú trọng đặc biệt 

đến thư.  

 

Kịch 

Nhận biết đặc điểm của 

kịch bản.  

 

Đọc và khám phá các 

thể loại kịch bản.  

 

 

 

 

Xử lý dữ liệu 

Trả lời câu hỏi bằng 

cách xác định dữ liệu 

cần thu thập. Tổ chức, 

trình bày, phân tích và 

diễn giải dữ liệu trong 

bảng, biểu đồ, biểu đồ 

đối chiếu, biểu đồ 

hình, và biểu đồ cột, 

sử dụng CNTT khi 

phù hợp.  

 

 

Chủ đề:  Nhiệt độ 

và giữ ấm 

Giới thiệu đơn vị đo 

lường về nhiệt độ và 

mục đích ghi nhiệt 

độ.  

 

Học sinh dùng nhiệt 

kế để đo nhiệt độ 

của các khu vực 

khác nhau trong 

vườn.  

Chủ đề: Thực phẩm 

và Nông trại 

Chuyến đi Giới 

thiệu đến Nông trại 

Sunny  

 

Chủ đề: Nội dung 

thực đơn – Thực 

phẩm và Nông trại 

Chuyến đi Giới 

thiệu đến Nông 

trại Sunny.  
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3 Tiếp tục tham gia các 

hoạt động đọc bằng 

cách dùng một số thư 

thuyết phục để nhận 

biết kỹ năng đọc viết 

chính.  

Văn bản thuyết phục 

Xem ví dụ về các văn 

bản thuyết phục trên 

giấy, bao gồm tờ 

khuyến mãi và quảng 

cáo trên tạp chí.  

Nhận biết các kiểu 

thuyết phục.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý dữ liệu 

Tìm hiểu các khái niệm 

về giá trị trung bình, 

phương thức, miền xác 

định và trung tuyến.  

Xác định giá trị trung 

bình, phương thức, 

trung tuyến và dãy.  

Giải toán về giá trị trung 

bình.  

 

 

Học sinh tập dùng 

nhiệt kế một cách 

khoa học.  

Dự đoán cho phần 

nghiên cứu giữ ấm.  

Tìm hiểu về khoảng 

thời gian con người 

làm nông trại. Loại 

nông trại nào đầu 

tiên và phổ biến 

nhất?  

Dùng bản đồ 

google để định vị 

các nhà hàng gần 

nhà.  

Lập bản đồ về các 

nhà hàng.  

 

 

4 Học thuộc lòng một thư 

thuyết phục và tiếp tục 

thảo luận về các đặc 

Khám phá đặc điểm của 

văn bản thuyết phục.  

Đo lường 

 

Thực hiện một 

nghiên cứu về việc 

giữ ấm và ghi lại kết 

Xác định lợi ích của 

việc tái chế đối với 

Thảo luận nguồn 

gốc của mỗi loại 

thực phẩm.  
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điểm của văn bản 

thuyết phục.  

Xác định các đặc điểm 

ngôn ngữ chính trong 

văn bản thuyết phục.  

Thiết kế một tờ rơi có 

nội dung thuyết phục để 

thu hút sự chú ý ở địa 

phương.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu khái niệm về 

dung tích và đơn vị đo 

lường dung tích, ước 

tính dung tích của một 

số thùng chứa.  

Có khả năng ước tính và 

đo lường dung tích của 

một số thùng chứa bằng 

cách dùng nhiều phép 

đo dung tích khác nhau.  

Có khả năng chuyển đổi 

đơn vị đo dung tích 

thuộc hệ mét, bao gồm 

phân số và số thập phân.  

 

 

quả.  

Viết kết luận cho 

một nghiên cứu 

Khoa học.  

Cả lớp đánh giá một 

bài nghiên cứu 

Khoa học.  

Đưa ra khuyến nghị 

để nghiên cứu thêm.  

vấn đề bảo vệ môi 

trường.  

 

Thảo luận về các 

loại lúa và cây 

trồng chính ở Việt 

Nam.  

Lập biểu đồ phát 

triển về quá trình 

sản xuất từ nông 

trại đến thị trường.  

Kỹ năng đọc bản 

đồ: Xác định hai hai 

vùng châu thổ 

trồng lúa lớn ở Việt 

Nam.  

 

 

 

5 Học cách viết câu thuyết 

phục và phát triển thành 

các đoạn văn thuyết 

phục bằng cách dùng 

nghệ thuật khái quát 

hóa và từ nối.  

Xác định các đặc điểm 

ngôn ngữ chính trong 

thư thuyết phục.  

Tìm hiểu vai trò trung 

tâm của câu chủ đề.  

Góc  

Đặt tên góc; ước tính và 

đo góc.  

 

Chuyến đi dã ngoại 

đến Long Hải 

Chuyến đi dã ngoại 

đến Long Hải 

Dùng bản đồ để 

định vị miền Bắc 

Việt Nam và Châu 

thổ Sông Hồng. 

Tìm các đặc điểm 
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Gợi nhớ lại văn bản dựa 

trên hình ảnh và biểu 

tượng.  

 

địa lý của Châu thổ 

Sông Hồng.  

6 Chỉnh sửa thư trên lớp 

để có thể gửi cho một 

người khác.  

Lên ý tưởng viết thư 

thuyết phục, dùng ô 

vuông.  

 

 

 

 

 

Nhận biết và sử dụng 

số 

Dùng phương pháp cột 

để nhân số có 2 hay 3 

chữ số cho số có 2 chữ số 

(quy luật BODMAS).  

Phát triển và dùng 

phương pháp viết để ghi 

chép, hỗ trợ và giải thích 

phép nhân số có 4 chữ 

số cho số có 2 chữ số, 

bằng cách phân chia số 

có 2 chữ số với số có 1 

chữ số.  

Multiply a 2-digit 

number. 

Chủ đề: Thực vật 

Xác định các phần 

trên cây, những gì 

chúng cần để tăng 

trưởng và mối liên 

kết với quá trình 

quang hợp.  

So sánh và đối chiếu 

giữa điều kiện khí 

hậu của Việt Nam 

và Ý, và cách chúng 

tác động đến cây 

trồng.  

Nghiên cứu những 

lợi thế và khuyết 

điểm của môi 

trường tự nhiên 

trên Châu thổ Sông 

Hồng đối với đời 

sống của người 

dân.  

 

 

7 Lên ý tưởng và bắt đầu 

viết thư thuyết phục 

trên lớp.  

Thể hiện khả năng 

chuyển từ kế hoạch sang 

viết thực tế thông qua 

bài viết chia sẻ.  

Bài học: Nhận biết và 

sử dụng số 

 

Kiểm tra hướng đi 

của nước qua thực 

vật. Phỏng đoán, sau 

đó thí nghiệm bằng 

cách dùng thuốc 

Nghiên cứu – Học 

sinh tìm khu vực khí 

hậu và nghiên cứu 

cây trồng tại đó. 

Khu vực khí hậu đó 

Thảo luận và 

nghiên cứu về cách 

con người làm để 

sinh sống.  
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 Phản hồi với bài viết của 

người khác, cải thiện bài 

viết của họ nếu nội 

dung không suông sẻ 

hoặc không thu hút 

người đọc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển và dùng 

phương pháp viết để ghi 

chép, hỗ trợ, và giải 

thích phép chia số có 4 

chữ số cho số có 2 chữ 

số, bao gồm chia với số 

dư (phương pháp gộp).  

 

Tìm số dư sau khi chia; 

làm tròn lên hoặc xuống 

sau khi chia, dùng các 

bài toán thực tiễn.  

Dùng kiến thức về làm 

tròn, toán tử và nghịch 

đảo để ước tính và kiểm 

tra phép tính.  

 

nhuộm màu để quan 

sát cách nước di 

chuyển trong thực 

vật.  

ảnh hưởng thế nào 

đến vật nuôi và cây 

trồng?  

 

 

 

8 Lên ý tưởng và tự viết 

thư thuyết phục.  

 

Phổ biến thư thuyết 

phục và gửi thư đó cho 

người được chọn.  

Tự lên ý tưởng và viết 

thư thuyết phục bằng kỹ 

năng đã học. 

 

Củng cố kiến thức và 

trình bày thư.  

Đếm và Hiểu số 

Bắt đầu liên kết phân số 

với phép chia; xác định 

các cặp phân số có tổng 

là 1.  

Dùng biểu đồ để xác 

định các phân số tương 

Kết luận và đánh giá 

bài nghiên cứu khoa 

học, viết khuyến 

nghị để nghiên cứu 

thêm.  

 

Xác định một số sự 

thử thách môi 

trường mà các nước 

khác đang đối diện.  

 

Tìm hiểu cách mà 

những trận cháy 

Dùng CNTT để 

trình bày các đặc 

điểm địa lý và cuộc 

sống của người dân 

Châu thổ Sông 

Hồng.  
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đương, ví dụ: 6/8 và ¾, 

hoặc 70/100 và 7/10; diễn 

giải các số được kết hợp 

và sắp đặt chúng theo 

dãy số (ví dụ: 31⁄2). 

 

 

 

 

rừng ở Indonesia tác 

động đến cuộc sống 

của người dân và 

các nước lân bang.  

9 Kịch 

Xác định đặc điểm của 

kịch bản.  

Đọc và khám phá nhiều 

thể loại kịch bản.  

 

 

Kịch 

Đọc và khám phá các 

đặc điểm của kịch bản 

và liên hệ chúng với các 

bài tường thuật trước.  

Xác định điểm tương 

đồng và khác biệt giữ 

câu chuyện và kịch bản.  

 

 

Xác định các công 

việc khác nhau của 

những phần khác 

nhau trong thực vật.  

Tìm hiểu xem thực 

phẩm của chúng ta 

đã di chuyển được 

bao xa.  

Học sinh tìm hiểu về 

quãng đường di 

chuyển của thực 

phẩm chúng ta và 

những ngụ ý đạo 

đức nào dành cho 

tình trạng của hành 

tinh này.  

 

 

Tìm hiểu về lịch sử 

in ấn  

Tạo một bản in 

khối thực phẩm, 

bao gồm một mẫu 

độc đáo  

10 Các em sẽ học những 

chiến lược khác nhau 

nhằm cải thiện kỹ năng 

biểu diễn.  

Tập diễn bằng cách đọc 

một vở kịch.  

Khám phá nhân vật, vấn 

đề, và sự khó khăn.  

Cải thiện sự đối thoại 

giữa những nhân vật 

chính và dùng làm cơ sở 

sáng tác vở kịch ngắn.   

Tìm phân số tương 

đương 

So sánh phân số. 

Cộng/trừ phân số với 

một số hỗn hợp.  

Lớp 4 diễn tập 

 

Lớp 4 diễn tập 

 

Lớp 4 diễn tập 
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11 Thay đổi một câu 

chuyện quen thuộc 

thành kịch bản, bao gồm 

đặc điểm của thể loại.  

 

Lên ý tưởng viết kịch 

bản dựa trên một câu 

chuyện với kết thúc 

khác.  

Viết và làm theo sự 

hướng dẫn.  

Trau dồi và sử dụng các 

phương pháp hiệu quả 

để thêm, trừ số có 2 chữ 

số, số có 3 chữ số, và 

đồng bảng Anh.  

Lớp 4 diễn tập 

 

Lớp 4 diễn tập 

 

Lớp 4 diễn tập 

 

12 Lớp 4 diễn tập 

Phổ biến thư thuyết 

phục và gửi cho người 

được chọn.  

Viết kết thúc khác của 

vở kịch.  

Biển diễn và đánh giá 

 

 

Ôn tập  

Lớp 4 diễn tập 

 

Lớp 4 diễn tập 

 

Lớp 4 diễn tập 

 

13 Vở diễn của Lớp 4 Vở diễn của Lớp 4 Vở diễn của Lớp 4 Vở diễn của Lớp 4 Vở diễn của Lớp 4 Vở diễn của Lớp 4 

 


